Tổng quan về sản xuất và xuất nhập khẩu ngành công nghiệp hỗ trợ nhựa và nguyên liệu nhựa

MỤC LỤC
2I. Ngành nhựa


21.1. Tổng quan chung


61.2. Tổng quan ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa


10II. Tình hình xuất nhập khẩu nhóm hàng nhựa và nguyên liệu nhựa


102.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ


102.1.1. Sản xuất


112.1.2. Tiêu thụ


162.2. Tình hình xuất nhập khẩu nguyên liệu nhựa


162.2.1. Xuất khẩu


212.2.2. Nhập khẩu


28III. Phương hướng phát triển ngành nhựa và nguyên liệu nhựa


283.1. Các yếu tố tác động đến sự phát triển của ngành nhựa và nguyên liệu nhựa


303.2. Triển vọng ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa


313.3. Giải pháp phát triển ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa


353.4. Một số đề xuất, kiến nghị




 I. Ngành nhựa 

1.1. Tổng quan chung
Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hoặc polymer, được dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào đời sống xã hội cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác như điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, thủy sản, nông nghiệp… Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, chất dẻo còn được ứng dụng và trở thành vật liệu thay thế cho những vật liệu truyền thống tưởng chừng như không thể thay thế được là gỗ, kim loại, silicat… Ngành công nghiệp nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các nước, trong đó có Việt Nam. Từ thực trạng phát triển ngành công nghiệp nhựa tại Việt Nam, bài viết nhận diện xu hướng phát triển của ngành này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Ở Việt Nam, so với các ngành công nghiệp lâu đời khác (như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất, dệt may…) ngành công nghiệp nhựa còn khá mới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành Nhựa Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, với mức tăng hàng năm từ 16% - 18%/năm (chỉ sau ngành viễn thông và dệt may), có những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%. Với tốc độ phát triển nhanh, ngành Nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng phát triển còn lớn, bởi ngành Nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và sản phẩm nhựa được phát huy sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Theo thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), hiện nay ngành Nhựa gần 4.000 doanh nghiệp (DN), phần lớn trong số đó là DN tư nhân (chiếm 99,8% tổng số DN tham gia hoạt động trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam).

Khảo sát thị trường trong nước cho thấy, sản phẩm nhựa do các DN Việt Nam sản xuất đã có mặt ở hầu hết các ngành và được sử dụng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong lĩnh vực tiêu dùng, sản phẩm từ nhựa được sử dụng làm bao bì đóng gói các loại, các vật dụng bằng nhựa dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, đồ chơi…

Trong các ngành kinh tế khác, các sản phẩm từ nhựa được sử dụng ngày càng phổ biến; đặc biệt, trong một số lĩnh vực nhựa còn trở thành một nguyên liệu thay thế cho các nguyên liệu truyền thống như xây dựng, điện - điện tử… Nhìn chung, sản phẩm nhựa nội địa có sức cạnh tranh tương đối tốt với các công ty nước ngoài tại Việt Nam, cũng như các mặt hàng nhựa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Những DN nhựa nội địa đã, đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nhà xưởng, liên kết cùng các công ty nước ngoài để tập trung đầu tư sản phẩm cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Những sản phẩm đòi hỏi chất lượng cao như ống dẫn dầu, đồ nhựa cho ôtô và máy vi tính cũng đã được các DN nhựa Tiền Phong, Phương Đông, Tân Tiến, Bình Minh sản xuất thành công.
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Không chỉ khẳng định ở thị trường trong nước, các sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện nay đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Nhật Bản, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, EU, Mỹ… Thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm nhựa của Việt Nam vào năm 2018 là Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nhựa trên thị trường Liên minh châu Âu cũng được đánh giá cao, đặc biệt là nhu cầu về ống nhựa khi DN Việt Nam có khả năng thâm nhập tốt và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu.

Điều đáng chú ý là trên thị trường này, sản phẩm nhựa Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá như các nước châu Á khác (thuế trung bình từ 8 - 30%). Do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để DN nhựa Việt Nam tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới. Một số thị trường mới được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm nhựa Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đông Âu, châu Phi…

Sản phẩm của ngành nhựa rất đa dạng và ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Trong lĩnh vực tiêu dùng, sản phẩm từ nhựa được sử dụng làm bao bì đóng gói các loại, các vật dụng bằng nhựa dùng trong gia đình, văn phòng phẩm, đồ chơi v.v. Trong các ngành kinh tế khác, các sản phẩm từ nhựa cũng được sử dụng ngày càng phổ biến; đặc biệt trong một số ngành, nhựa còn trở thành một nguyên liệu thay thế cho các nguyên liệu truyền thống, như trong xây dựng, điện - điện tử v.v.

Những sản phẩm đòi hỏi chất lượng cao như ống dẫn dầu, đồ nhựa cho ô tô và máy vi tính cũng đã được các doanh nghiệp nhựa Tiền Phong, Cát Thái, Tân Tiến, Bình Minh sản xuất thành công.
Và đóng góp vào sự phát triển của ngành Nhựa còn có hoạt động của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay nói cách khác, ngành Nhựa đang trở thành một ngành kinh tế hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân là các sản phẩm nhựa của Việt Nam không bị Châu Âu áp mức thuế chống bán phá giá như với Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Chính vì thế, các doanh nghiệp Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan chuyên sang sản xuất tại Việt Nam để tránh thuế chống bán phá giá cũng như chênh lệch thuế nhập khẩu đối với hàng hoá từ Trung Quốc, vì hàng Việt Nam xuất vào Châu Âu trả thuế ít hơn hàng Trung Quốc tối thiểu là 10%.
Đặc biệt là từ các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang tìm đến cũng như thực hiện đầu tư vào ngành Nhựa của Việt Nam. Sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một mặt sẽ mang lại những tác động tích cực như công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý tiên tiến, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành; nhưng mặt khác cũng sẽ mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp trong nước.
Các doanh nghiệp nội địa với số vốn nhỏ và công nghệ lạc hậu sẽ dễ dàng bị đào thải trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng vẫn tồn tại một hạn chế trong hoạt động của ngành, đó là giữa các doanh nghiệp trong ngành Nhựa thiếu sự liên kết hoặc chuyên môn hóa trong sản xuất dẫn đến đầu tư tràn lan nhưng hiệu quả mang lại không cao hoặc các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm khiến cho sự cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa rất cao, làm giám hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cũng như của toàn ngành nói chung.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đang là một quốc gia có lượng doanh nghiệp rộng lớn cùng nguồn nhân lực dồi dào. Do đó, hàng năm, ngành nhựa đạt được sự tăng trưởng ở mức 16% - 18%/năm (chỉ sau ngành viễn thông và dệt may), có những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%. Với tốc độ phát triển nhanh, ngành Nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam.
Để có được những sự tăng trưởng đó nhờ một phần từ thị trường rộng, tiềm năng phát triển còn lớn. Bởi ngành Nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và sản phẩm nhựa được phát huy sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.
Ngoài ra, không thể không kể đến kỳ vọng lớn nhất của ngành nhựa Việt hiện nay đó chính là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt – Liên minh Châu  Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… 
Chính các hiệp định thương mại trên giúp các sản phẩm nhựa Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá như các nước châu Á khác (thuế trung bình từ 8 - 30%).  Do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để DN nhựa Việt Nam tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.
Theo Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Bộ Công thương phê duyệt, thì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành Nhựa giai đoạn 2011 – 2020 sẽ đạt 17,5%, tỷ trọng ngành Nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 5,5%. 
Theo đó, mục tiêu phát triển của ngành nhựa Việt Nam đến năm 2025 sẽ trở thành một ngành kinh tế mạnh, với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Từng bước xây dựng và phát triển ngành Nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, tận dụng và xử lý phế liệu phát sinh, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.
Một cách giúp ngành nhựa phát triển rộng lớn là tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp. Để doanh nghiệp Việt Nam có thế đứng vững trong cuộc cạnh tranh toàn cầu này, các doanh nghiệp nhựa trong nước từng bước mở rộng nhà máy, chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao… đang là một trong những cách mà doanh nghiệp ngành nhựa khẳng định lợi thế của mình.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, không chỉ phát triển thị trường trong nước, nhờ mức tăng trưởng cao, với cơ hội mang lại từ hội nhập, các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.
Để làm được điều đó, ngành Nhựa cần phải làm rất nhiều việc, bởi thực tế ngành này đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Mẫu mã, chất lượng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu,…là những vấn đề mà ngành phải đối mặt và cải thiện nhiều hơn nữa.

1.2. Tổng quan ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa
Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA), những năm gần đây, các doanh nghiệp trong nước đã nỗ lực hơn để tham gia vào ngành công nghiệp phụ trợ đầy tiềm năng này. Ngành công nghiệp tái chế nhựa đang được khuyến khích đẩy mạnh với rất nhiều doanh nghiệp tham gia, dù chưa có con số thống kê chính xác về số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhựa tái chế, tuy nhiên, ước tính trong tương lai gần, lĩnh vực nhựa tái chế có thể đáp ứng khoảng 20-30% nguồn nguyên liệu sản xuất cho ngành nhựa.

Đối với nhựa PVC, PET, hiện có hai doanh nghiệp sản xuất với năng lực 300.000 tấn/năm. Với nguyên liệu nhựa PP, nhà máy hóa dầu tại Dung Quất (Quảng Ngãi) sản xuất 150.000 tấn/năm. Hiện nay, các nhà máy hóa dầu đang trong quá trình phát triển, nguồn cung nguyên liệu cũng theo đó đang dần được tăng lên.

Với hạt nhựa phụ gia, hiện CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái (Anphat Mineral) đang tích cực đẩy mạnh sản xuất. Anphat Mineral được thành lập từ năm 2009, là công ty thành viên của CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã chứng khoán: AAA), chuyên kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh (PP, PE) và sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO3.

Theo dự báo, tiềm năng tăng trưởng ngành nhựa còn khá lớn do nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa của Việt Nam còn thấp so với khu vực và thế giới. Đồng thời, Nhà nước cũng đã có chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành nhựa, và định hướng đến năm 2025. Đây là thách thức đồng thời cũng là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Hiện kỳ vọng lớn nhất của ngành Nhựa Việt Nam nói chung hay CNHT nhựa nói riêng  là những hiệp định thương mại: Thương mại tự do Việt – Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực… mang đến cơ hội xuất khẩu các sản phẩm nhựa cho DN Việt Nam sẽ rộng mở, bức tranh ngành Nhựa Việt ra thế giới sẽ lớn hơn.

Hình 3: Tham khảo tỷ trọng nguyên liệu nhựa tại thị trường Việt Nam (%)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ TCHQ

Theo Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Bộ Công thương phê duyệt, thì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành Nhựa giai đoạn 2011 – 2020 sẽ đạt 17,5%, tỷ trọng ngành Nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 5,5%. Theo đó, mục tiêu phát triển của ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020 sẽ trở thành một ngành kinh tế mạnh, với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Từng bước xây dựng và phát triển ngành Nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, tận dụng và xử lý phế liệu phát sinh, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.

Bảng 1: Tham khảo tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ năm 2010 đến hết quý 2/2021

	Năm
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	So sánh cùng kỳ (%)

	
	
	
	Về lượng
	Về trị giá

	6 tháng đầu năm 2021
	818.569
	1.044.169.815
	28,2
	77,22

	2020
	1.448.743
	1.347.821.351
	24,35
	6,53

	2019
	1.165.097
	1.265.167.062
	29,9
	30,7

	2018
	897.119
	968.042.435
	88,3
	88,3

	2017
	476.316
	514.072.272
	52,5
	44

	2016
	312.377
	357.096.959
	-10,68
	-10,73

	2015
	349.712
	400.022.179
	15,62
	-11,55

	2014
	302.464
	452.262.489
	23,81
	8,29

	2013
	244.305
	417.637.766
	4,62
	4,48

	2012
	233.523
	399.730.027
	70,01
	66,98

	2011
	137.362
	239.392.241
	-7,45
	9,27

	2010
	148.421
	219.080.432
	13,71
	36,72


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ TCHQ

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Nhựa cần phải làm rất nhiều việc, bởi thực tế ngành này đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Cụ thể như: Mẫu mã chủng loại của ngành Nhựa do Việt Nam sản xuất còn đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà nhập khẩu cũng như người tiêu dùng trong nước.

Cùng với đó, chất lượng một số sản phẩm nhựa của Việt Nam cũng chưa rõ ràng và đảm bảo, nên người tiêu dùng tin và sử dụng các sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất. Đặc biệt, ngành Nhựa hiện nay đối mặt với một số khó khăn đó là chưa chủ động được nguồn nguyên liệu và phải nhập khẩu của nước ngoài, nên giá cả thành phẩm còn bấp bênh, không ổn định, nên mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng ngành Nhựa Việt Nam chủ yếu được biết đến như một ngành gia công chất dẻo, giá trị gia tăng thấp.

Theo thống kê, để đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu, mỗi năm ngành Nhựa Việt Nam cần nhập khẩu hàng triệu tấn các loại nguyên liệu như PE, PP, PS… Tuy nhiên, khả năng trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 15-20% nhu cầu nguyên phụ liệu. Mỗi năm ngành Nhựa Việt Nam cần trung bình 2 - 2,5 triệu tấn nguyên vật liệu, nhưng lại đang phải nhập khẩu tới 75 - 80%. Việc phụ thuộc nguyên liệu nhựa nhập khẩu đã và đang làm tăng chi phí đầu vào theo giá nguyên liệu nhập (giá nguyên liệu chiếm từ 60% đến 70% giá thành sản xuất) và tăng rủi ro tỷ giá, giảm sự chủ động, sức cạnh tranh và khó tận dụng được ưu đãi thuế quan, bởi những quy định về xuất xứ hàng hóa. Việc chưa chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất và hình thành công nghiệp hỗ trợ đã gây nên rất nhiều trở ngại cho sự tăng trưởng bền vững của ngành nhựa Việt Nam.

Bên cạnh việc phải đối mặt với tình trạng nhập siêu nguyên liệu, các DN nhựa cũng phải đối mặt với rủi ro lớn trong nguyên liệu đầu vào khi mức thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP tăng lên 3%. Nhựa PP đang được nhập khẩu tới 80%, do đó việc triển khai mức thuế quan mới ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và tác động gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam trong mối quan hệ với các DN nước ngoài. Biên lợi nhuận của các DN nhựa Việt Nam được dự báo sẽ giảm 1% khi thuế nhập khẩu nhựa PP tăng 3%. Ngành Nhựa có tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp, chỉ 5% trong khi tỷ lệ thâm hụt lên đến 7%.

Ở nước ta, cơ cấu sản xuất nhựa chính bao gồm: Nhựa bao bì (39%), nhựa gia dụng (32%), nhựa xây dựng (14%), nhựa kỹ thuật (9%) và loại nhựa khác (6%). Chưa kể, việc thanh toán chủ yếu bằng đồng USD, EUR khiến việc tỷ giá biến động cũng tác động không nhỏ tới chi phí đầu vào của các công ty nhựa trong nước. Điều này dẫn đến việc không những giá thành sản phẩm kém cạnh tranh, ngành nhựa còn đối mặt với thực trạng nhập siêu nguyên liệu, gây trở ngại rất lớn cho sự tăng trưởng bền vững của ngành nhựa Việt Nam.

Nhìn chung, ngành Nhựa Việt Nam mặc dù số lượng DN đông đảo nhưng 80% DN nhựa trong nước là DN có quy mô vừa và nhỏ, với trình độ công nghệ khá hạn chế, khoảng 85% thiết bị máy móc trong ngành phải nhập ngoại. Hầu hết các DN này đều sản xuất với quy mô gia đình, năng lực cạnh tranh thấp, chính vì thế, hơn 90% DN nhựa của Việt Nam là xưởng gia công cho nước ngoài, chưa làm chủ được thương hiệu cũng như sản phẩm.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra và giảm bớt phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, trong thời gian tới, DN ngành nhựa Việt Nam cần chủ động tái cơ cấu đầu tư hoặc tăng cường năng lực nghiên cứu, tập trung đầu tư máy móc, theo chuẩn công nghệ mới; giảm bớt phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giảm giá thành sản phẩm…

Nhà nước cũng cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách nhằm để huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào khâu sản xuất nguyên liệu cho ngành nhựa, để có thể hỗ trợ các ngành khác cùng phát triển; phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành nhựa và định hướng đến năm 2025 nhập khẩu nguyên liệu của ngành nhựa… 
II. Tình hình xuất nhập khẩu nhóm hàng nhựa và nguyên liệu nhựa

2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ

2.1.1. Sản xuất 
Các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam hiện tại chủ yếu hoạt động trong mảng nhựa bao bì và tập trung ở khu vực miền Nam.

Theo số liệu của tổng cục thống kê, ngành nhựa hiện tại có khoảng hơn 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó các doanh nghiệp sản xuất trong mảng nhựa bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41% trong cơ cấu tương đương với khoảng 1.353 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong hai mảng là nhựa xây dựng và nhựa dân dụng chiếm lần lượt 24% và 20% trong tổng số các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam.
Theo khu vực địa lý, các doanh nghiệp ngành nhựa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam với khoảng 55% số doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực này. Khu vực miền Bắc và miền Trung tập trung lần lượt 37% và 9% phân bố của các doanh nghiệp ngành nhựa. Nguyên nhân các doanh nghiệp ngành nhựa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam và khu vực miền Bắc là vì đây là hai khu vực trọng điểm kinh tế nơi tập trung đông dân cư cũng như các doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ uống, thực phẩm.
Hình 4: Cơ cấu doanh nghiệp ngành nhựa
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Nguồn: Tổng cục thống kê, FPTS Tổng hợp
Ngành nhựa Việt Nam cũng giống như ngành nhựa thế giới sử dụng ba công nghệ sản xuất chính để sản xuất các sản phẩm nhựa là công nghệ ép thổi (Extrusion Blown Molding), ép đúc (Injection Molding) và ép đùn (Extrusion Molding).

Ngành công nghiệp chế tạo máy móc trong nước còn chưa phát triển nên hiện tại các dây chuyền sản xuất và máy móc của ngành nhựa đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu. 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 6/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 51,3 nghìn tấn, giảm 0,57% so tháng trước nhưng tăng 8,36% so cùng kỳ năm 2020. 6 tháng đầu năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 299,9 nghìn tấn, tăng 12,77% so cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 6/2021 đạt 35,4 nghìn tấn, giảm 12,64% so tháng trước và 5,96% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 229,2 nghìn tấn, tăng 6,89% so cùng kỳ năm 2020.

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 6/2021

	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 6/2021
	So với
T5/2021
(%)
	So với
T6/2020
(%)
	6T/2021
	So với
6T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	35.406
	-12,64
	-5,96
	229.196
	6,89

	
	Đồng Nai
	20.819
	-16,89
	-9,40
	137.916
	2,10

	
	Bắc Ninh
	7.933
	-12,79
	5,46
	56.068
	35,90

	
	Bình Dương
	6.454
	5,91
	-7,68
	33.782
	-8,06

	
	Quảng Nam
	200
	-30,99
	25,94
	1.430
	5,91

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	51.379
	-0,57
	8,36
	299.897
	12,77

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	28.752
	1,53
	7,01
	164.165
	12,00

	
	Quảng Ngãi
	15.130
	-6,35
	3,71
	92.455
	2,59

	
	Đồng Nai
	4.300
	3,56
	8,61
	24.977
	25,89

	
	Thái Bình
	3.197
	4,99
	59,85
	18.300
	94,83


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
2.1.2. Tiêu thụ
Có thể nói, hiện nay cung nguyên liệu nhựa được cải thiện rõ rệt tuy nhiên ngành nhựa Việt Nam vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.
Hình 5: Cung cầu nguyên liệu nhựa
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Nhu cầu nguyên liệu nhựa của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 6,6% một năm giai đoạn 2017 – 2022. Theo dự báo của S&P Global Platts, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa nguyên sinh của Việt Nam được dự báo ở mức 8,1 triệu tấn vào năm 2022. Hiện tại chỉ số tiêu thụ nguyên liệu nhựa bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn tương đối thấp so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người cùng với đó là tăng trưởng xây dựng dân dụng cũng như xây dựng hạ tầng là động lực tăng trưởng cầu nguyên liệu nhựa của ngành nhựa Việt Nam.

Cung nguyên liệu nhựa được cải thiện rõ rệt trong năm 2018 và được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong năm 2021. Công suất sản xuất nguyên liệu nhựa của Việt Nam trong năm 2017 là 771 nghìn tấn/năm thì đến năm 2018 đã tăng lên 1,1 triệu/năm sau khi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động. Nhà máy Nghi Sơn cung cấp thêm khoảng 370 nghìn tấn PP/năm vào công suất sản xuất nguyên liệu nhựa của Việt Nam năm 2018. Năm 2019, hai dự án hóa dầu lớn nữa cũng chính thức được cấp phép và khởi công xây dựng đó là dự án hóa dầu Long Sơn và dự án hóa dầu Hyosung. Hiện tại hai dự án này đang trong quá trình xây dựng và nếu đúng theo kế hoạch hoạt động có thể giúp cải thiện năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa của Việt Nam thêm khoảng 177% vào năm 2021.

Nguyên liệu nhựa nguyên sinh của Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu. Trong giai đoạn 2018 – 2021, các dự án hóa dầu đã đi vào hoạt động và các dự án đang xây dựng nếu đi vào hoạt động sẽ giúp cải thiện rõ rệt năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa nguyên sinh của Việt Nam. Tuy nhiên với quy mô hạ nguồn của ngành nhựa hiện nay và tốc độ tăng trưởng nhu cầu nguyên liệu thì vẫn chưa đủ. Năm 2018, nhà máy hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động giúp tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu được dự báo sẽ giảm còn 83% trong năm 2019. Năm 2021, trong trường hợp hai dự án là Long Sơn và Hyosung hoạt động tối đa công suất, tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam vẫn ở mức cao, khoảng 59%.

Theo đó, lượng tiêu thụ trong tháng 5/2021 của hai nguyên liệu nhựa Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion đạt 39,1 nghìn tấn, giảm 3,96%; và Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 49,2 nghìn tấn, giảm 1,97%...

Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 5/2021

	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 5/2021
	So với
T4/2021
(%)
	So với
T5/2020
(%)
	5T/2021
	So với
5T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	39.109
	1,73
	-3,96
	191.774
	10,80

	
	Đồng Nai
	22.712
	-4,18
	-19,45
	115.941
	5,22

	
	Bắc Ninh
	9.968
	9,58
	61,23
	47.176
	45,58

	
	Bình Dương
	6.142
	12,45
	-2,60
	27.482
	-7,07

	
	Quảng Nam
	287
	57,99
	711,90
	1.176
	29,57

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	49.214
	-0,97
	-1,97
	242.371
	12,58

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	28.157
	5,00
	10,08
	136.331
	13,96

	
	Quảng Ngãi
	13.744
	-16,05
	-30,75
	69.858
	-0,10

	
	Đồng Nai
	4.250
	24,96
	10,22
	20.114
	16,57

	
	Thái Bình
	3.063
	-1,48
	232,57
	16.068
	89,32


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Cung cầu một số nguyên liệu nhựa chính:

+ Nguyên liệu nhựa PE của ngành nhựa Việt Nam vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Theo dự báo của S&P Global Platts, nhu cầu tiêu thụ PE của Việt Nam được dự báo ở mức 1,6 triệu tấn tương đương với mức tăng trưởng bình quân khoảng 5,2% giai đoạn 2018 – 2022. Trong khi nhu cầu tiêu thụ PE trong nước vẫn tăng trưởng tương đối ổn định, năng lực sản xuất PE của ngành nhựa Việt Nam hiện tại vẫn chỉ là con số không. Trong tương lai, chỉ có duy nhất một dự án hóa dầu đang trong quá trình triển khai là dự án Long Sơn có PE trong cơ cấu sản phẩm của mình. 
Hình 6: Cung cầu nguyên liệu nhựa PE
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+ Cung nguyên liệu nhựa PP được kỳ vọng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa PP được kỳ vọng sẽ ở mức 1,7 triệu tấn vào năm 2022 tương đương với mức tăng trưởng CAGR = 6,1% giai đoạn 2018 – 2022. Trong giai đoạn 2017 – 2019, năng lực sản xuất PP của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể sau khi dự án hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động trong năm 2018 với công suất 370 nghìn tấn PP một năm. Hai dự án hóa dầu lớn đang được triển khai của Việt Nam là dự án hóa dầu Long Sơn và dự án hóa dầu Hyosung cũng sản xuất PP với công suất lần lượt là 460 nghìn tấn/năm và 600 nghìn tấn/năm. Theo đúng kế hoạch, hai dự án này được kỳ vọng sẽ giúp năng lực sản xuất PP của ngành nhựa Việt Nam tăng gấp khoảng 3 lần và đáp ứng được khoảng 97% nhu cầu tiêu thụ PP trong nước.
Hình 7: Cung cầu nguyên liệu nhựa PP
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+ Nhu cầu tiêu thụ PVC tiếp tục tăng trưởng trong khi năng lực sản xuất PVC của Việt Nam không được cải thiện. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và nhu cầu xây dựng của Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu PVC phục vụ cho mảng nhựa xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 11,1% một năm giai đoạn 2018 – 2022 và đạt khoảng 1,2 triệu tấn vào năm 2022. Trong khi đó, năng lực sản xuất PVC của Việt Nam trong giai đoạn này gần như không thay đổi với chỉ hai nhà sản xuất là TPC Vina và AGC Chemicals Việt Nam có tổng công suất khoảng 390 nghìn tấn/năm. Nhu cầu tiêu thụ PVC trong nước đến hết năm 2021 được dự báo vẫn phải phụ thuộc đến 66% vào nhập khẩu.
Hình 8: Cung cầu nguyên liệu nhựa PVC
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2.2. Tình hình xuất nhập khẩu nguyên liệu nhựa
2.2.1. Xuất khẩu
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 tác động đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề gặp khó khăn, trong đó có ngành công nghiệp nhựa, nhưng năm 2020 ngành nhựa vẫn duy trì khá tốt được hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trường. Sản phẩm nhựa của Việt Nam, không chỉ được sử dụng rộng rãi tới các ngõ ngách của đời sống, phục vụ cho nhiều ngành sản xuất công nghiệp, trong đó có cả những ngành công nghệ cao, mà còn xuất khẩu đi 150 thị trường trên thế giới.

Trong đó có mảng sản xuất nguyên liệu nhựa và các sản phẩm từ nhựa đã có mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng trong năm 2020 khi mang về kim ngạch 5 tỷ USD, trong đó nguyên liệu nhựa đạt 1,45 triệu tấn, trị giá 1,35 tỷ USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 6,5% về trị giá so với năm 2019, xuất khẩu các sản phẩm nhựa đạt trên 3,65 tỷ USD, tăng 6,35%.

Theo số liệu thống kê, tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 140,74 nghìn tấn với trị giá 187,16 triệu USD, giảm 0,86% về lượng và giảm 3,88% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 34,69% về lượng và tăng 113,28% về trị giá. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 818,57 nghìn tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 28,2% về lượng và tăng 77,22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Hình 9: Lượng xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)
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(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu TCHQ)

Hình 10: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)
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	Hình 11: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa xuất khẩu tháng 6/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Hình 12: Cơ cấu thị trường mặt hàng nguyên liệu nhựa xuất khẩu 6T/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tháng 6/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 34,45 nghìn tấn, trị giá 46,89 triệu USD, giảm 7,88% về lượng và giảm 10,62% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng mạnh 86,64% về lượng và tăng 138,81% về trị giá, chiếm 25,05% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này.

Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 56,2% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bảng 4: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 6 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 6/2021
	So tháng 5/2021 (%)
	So tháng 6/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T5/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	140,74
	187,16
	-0,86
	-3,88
	34,69
	113,28
	100,00

	Khối DNFDI
	83,34
	128,27
	1,57
	1,46
	29,17
	129,24
	68,54

	Khu vực Asean
	33,45
	46,89
	-7,88
	-10,62
	86,64
	138,81
	25,05

	Indonesia
	19,87
	26,10
	-5,30
	-10,32
	226,32
	262,75
	13,95

	Thái Lan
	4,47
	6,69
	-18,93
	-18,41
	26,82
	65,23
	3,57

	Philippines
	3,28
	5,29
	-18,98
	-15,78
	32,16
	123,81
	2,83

	Malaysia
	2,46
	4,30
	-17,90
	-9,05
	-41,70
	4,34
	2,30

	Campuchia
	1,48
	2,15
	4,02
	-1,78
	17,44
	47,24
	1,15

	Myanmar
	1,72
	2,02
	40,89
	22,77
	721,05
	724,13
	1,08

	Singapore
	0,18
	0,34
	32,35
	8,70
	21,62
	70,16
	0,18

	Trung Quốc
	31,70
	26,40
	6,63
	7,72
	-38,23
	-31,43
	14,11

	Ấn Độ
	11,53
	20,93
	144,45
	62,44
	234,10
	740,86
	11,18

	Nhật Bản
	7,32
	8,42
	-7,34
	-8,53
	30,23
	86,52
	4,50

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,20
	7,39
	30,94
	38,44
	
	
	3,95

	Khu vực EU
	4,10
	5,82
	-38,68
	-42,50
	-8,81
	77,56
	3,11

	Italy
	4,08
	5,78
	-32,25
	-36,54
	-9,36
	76,46
	3,09

	Bồ Đào Nha
	0,03
	0,04
	-96,27
	-96,41
	
	
	0,02

	Bangladesh
	4,53
	5,78
	252,68
	165,35
	564,52
	708,74
	3,09

	Đài Loan (Trung Quốc)
	1,40
	3,19
	-32,47
	-33,98
	232,70
	359,75
	1,70

	Hàn Quốc
	1,31
	2,70
	-21,58
	-19,21
	73,71
	120,77
	1,44


	Nigeria
	0,82
	1,20
	84,04
	51,56
	60,90
	165,01
	0,64

	Pê Ru
	0,84
	1,20
	-32,77
	-33,89
	
	
	0,64

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,31
	1,20
	111,56
	40,65
	-48,85
	31,39
	0,64

	Sri Lanka
	0,57
	0,99
	-27,98
	-22,80
	-46,05
	-3,82
	0,53

	Canada
	0,45
	0,66
	-15,41
	-23,75
	1.775,00
	1.143,09
	0,35

	Nam Phi
	0,57
	0,62
	-70,28
	-72,07
	-65,08
	-49,98
	0,33

	Australia
	0,20
	0,47
	-65,20
	-52,19
	-84,08
	-51,08
	0,25

	Bờ Biển Ngà
	0,06
	0,09
	-83,15
	-83,14
	-43,64
	-36,93
	0,05


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 6 tháng năm 2021
	Thị trường
	6T/2021
	So 6T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 6T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	818,57
	1.044,17
	28,20
	77,22
	100,00

	Khối DNFDI
	448,40
	648,20
	11,32
	68,44
	62,08

	Khu vực Asean
	180,86
	257,13
	35,95
	69,56
	24,63

	Indonesia
	109,59
	150,29
	63,96
	95,55
	14,39

	Thái Lan
	25,94
	38,93
	4,01
	29,92
	3,73

	Philippines
	16,75
	25,14
	14,24
	72,62
	2,41

	Malaysia
	14,46
	22,51
	5,26
	51,36
	2,16

	Campuchia
	8,03
	12,05
	4,56
	35,63
	1,15

	Myanmar
	5,09
	6,48
	28,41
	32,32
	0,62

	Singapore
	1,01
	1,74
	-17,32
	7,44
	0,17

	Trung Quốc
	181,31
	149,99
	-31,20
	-26,21
	14,36

	Ấn Độ
	53,25
	91,75
	247,69
	421,97
	8,79

	Nhật Bản
	47,51
	48,12
	41,05
	54,98
	4,61

	Khu vực EU
	30,49
	40,67
	131,94
	297,69
	3,89

	Italy
	27,75
	37,65
	131,29
	311,38
	3,61

	Bồ Đào Nha
	2,75
	3,02
	138,75
	180,91
	0,29

	Thổ Nhĩ Kỳ
	8,19
	31,53
	8.704,30
	23.759,26
	3,02

	Bangladesh
	21,72
	28,15
	1,90
	37,56
	2,70

	Đài Loan (Trung Quốc)
	8,62
	17,99
	11,79
	39,05
	1,72

	Pê Ru
	10,97
	15,52
	310,25
	631,13
	1,49

	Hàn Quốc
	7,25
	14,79
	57,30
	74,83
	1,42

	Nam Phi
	7,99
	8,02
	8,08
	26,91
	0,77

	Sri Lanka
	4,68
	7,05
	25,72
	91,39
	0,68

	Nigeria
	3,92
	5,66
	71,43
	153,18
	0,54

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1,29
	5,00
	-12,52
	15,32
	0,48

	Australia
	2,39
	4,13
	-61,26
	-24,19
	0,40

	Canada
	1,44
	2,48
	73,13
	69,75
	0,24

	Bờ Biển Ngà
	0,89
	1,32
	-18,53
	17,37
	0,13


Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhựa trong bối cảnh khó khăn đã cho thấy, các sản phẩm nhựa của Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng, khẳng định vị trí quan trọng của ngành sản xuất nhựa trong tổng thể lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung. Tại thị trường nước ngoài, sản phẩm nhựa của Việt Nam đã được đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao do công nghệ sản xuất một bộ phận lớn đã tiếp cận với trình độ hiện đại của thế giới. Sản phẩm nhựa của Việt Nam đã được tiêu thụ ở cả những thị trường có nền công nghiệp phát triển và khó tính trên thế giới như Nhật Bản, EU, Mỹ...

Tuy nhiên, toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, phát triển ngành công nghiệp nhựa Việt Nam vẫn còn đặt ra không ít thách thức cả trong ngắn và trung hạn. Theo chuyên gia kinh tế, thì tình hình kinh tế thế giới hiện nay vẫn rất khó dự đoán trong trung hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn thì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, vắc xin ngừa COVID-19 cũng như khả năng tiếp cận vắc xin này đối với nhiều quốc gia còn rất mù mịt. Khả năng phục hồi kinh tế trên toàn cầu diễn ra không đều và còn chậm ở các thị trường là các đối tác lớn của Việt Nam như Mỹ, EU... Những yếu tố nêu trên, có thể tác động tiêu cực dẫn tới những rủi ro rất lớn tăng chi phí sản xuất…, bởi ngành công nghiệp nhựa Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 70-80% nguyên liệu đầu vào.

Ngoài rủi ro tăng chí phí đầu vào do phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, ngành nhựa còn phải đối mặt với rủi ro tác động đến môi trường khi ngành nhựa là ngành sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Các tổ chức quốc tế đánh giá, Việt Nam là nước đứng thứ 5, thứ 6 trên thế giới về rác thải nhựa. Trong khi đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ là phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Muốn giải quyết thách thức này, bên cạnh việc đầu tư công nghệ hiện đại, sản xuất xanh, sạch, thì việc thu gom, tái chế rác thải nhựa là rất cần thiết.

Để từng bước giải quyết thách thức về rác thải nhựa, trong thời gian qua và hiện nay, Hiệp hội nhựa Việt Nam vẫn đang tiếp tục vận động Chính phủ hỗ trợ và kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ trong việc chống rác thải nhựa theo hướng chung tay với các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện thu gom và tái chế sản phẩm nhựa ở trong nước, thay vì đi nhập khẩu phế thải nhựa về tái chế. Đồng thời, vận động xây dựng cơ chế, chính sách cho việc xây dựng và phát triển thị trường đối với hạt nhựa tái sinh.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, cần khuyến khích đầu tư các khu công nghiệp tái chế chuyên ngành nhựa; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư tái chế nhựa theo hình thức liên doanh, liên kết có quy mô thích hợp, tái chế nhựa trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường theo chứng chỉ quốc tế, qua đó góp phần tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, bảo vệ môi trường tốt hơn.
2.2.2. Nhập khẩu
Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), năm 2020 doanh thu của ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức 10,9% so với năm 2019, tổng doanh thu khoảng 22,18 tỷ USD. Đáng chú ý, dù trong hệ thống các siêu thị của cả nước có đến 85-90% các sản phẩm nhựa mang thương hiệu Việt Nam, tuy nhiên công nghệ thấp dẫn đến sản phẩm không đồng đều về mặt chất lượng. Tiềm lực tài chính còn hạn chế cũng khiến các doanh nghiệp nhựa gia dụng đối mặt với sức ép cạnh tranh từ đối thủ ngoại, nhất là ở phân khúc sản phẩm cao cấp.

Trong khi đó, thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối đầu là việc cung cấp nguyên liệu phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu và sự biến động không ngừng về giá nguyên liệu. Tác động của dịch Covid-19 đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng.

Theo thông tin từ VPA, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2020 đạt 6,602 triệu tấn, tương ứng 8,397 tỷ USD, tăng 3,3% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với năm 2019. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE và PP chiếm tới 55% tổng lượng nhập khẩu nguyên liệu của ngành nhựa Việt Nam. Trong giai đoạn 2021-2022, nhu cầu nguyên liệu nhựa của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình 6,6%/năm. Theo dự báo của S&P Global Platts (một doanh nghiệp chuyên cung cấp thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa và năng lượng), nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa nguyên sinh của Việt Nam được dự báo ở mức 8,1 triệu tấn vào năm 2022.

Theo thống kê sơ bộ, tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 579,11 nghìn tấn với trị giá 1,02 tỷ USD, giảm 4,28% về lượng và giảm 6,54% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 3,28% về lượng và tăng 65,25% về trị giá. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 3,64 triệu tấn, trị giá 6,03 tỷ USD, tăng 15,55% về lượng và 53,99% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Hình 13: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)
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(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu TCHQ)

Hình 14: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)
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	Hình 15: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa nhập khẩu tháng 6/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Hình 16: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa nhập khẩu 6T/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Tháng 6/2021, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 117,83 nghìn tấn với trị giá 218,97 triệu USD, giảm 24,48% về lượng và giảm 21,35% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 21,4%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Tháng 6/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 112,39 nghìn tấn với trị giá 197,53 triệu USD, tăng 7,29% về lượng nhưng lại giảm 2,23% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 19,3% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 112,79 nghìn tấn với trị giá 186,49 triệu USD, tăng 9,05% về lượng và tăng 5,09% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 18,22% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bảng 6: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 6 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 6/2021
	So tháng 5/2021 (%)
	So tháng 6/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T5/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	579,11
	1.023,39
	-4,28
	-6,54
	3,28
	65,25
	100,00

	Khối DNFDI
	280,71
	568,92
	-11,18
	-10,56
	71,74
	156,14
	55,59

	Trung Quốc
	117,83
	218,97
	-24,48
	-21,35
	74,54
	128,58
	21,40

	Khu vực Asean
	112,79
	186,49
	9,05
	5,09
	5,04
	74,13
	18,22

	Thái Lan
	56,99
	90,83
	2,71
	-3,27
	11,97
	88,50
	8,87

	Singapore
	21,29
	38,19
	35,87
	23,43
	-4,24
	50,67
	3,73

	Malaysia
	20,07
	35,61
	13,55
	15,94
	-0,39
	61,35
	3,48

	Indonesia
	8,89
	13,69
	-15,11
	-12,76
	-27,64
	37,85
	1,34

	Philippines
	5,56
	8,17
	34,37
	31,29
	205,44
	422,99
	0,80

	Hàn Quốc
	112,39
	197,53
	7,29
	-2,23
	14,90
	71,25
	19,30

	Đài Loan (Trung Quốc)
	64,39
	138,45
	-17,60
	-16,03
	2,32
	90,85
	13,53

	Ả Rập Xê Út
	79,46
	106,64
	30,17
	24,39
	-9,26
	47,70
	10,42

	Nhật Bản
	20,83
	51,14
	-9,36
	2,01
	-36,30
	22,12
	5,00

	Hoa Kỳ
	20,71
	39,73
	-33,28
	-29,25
	-59,74
	-25,50
	3,88

	Khu vực EU
	5,23
	20,25
	-25,99
	-5,24
	9,93
	44,17
	1,98

	Đức
	1,45
	9,17
	-28,93
	-4,23
	-31,80
	27,30
	0,90

	Pháp
	0,89
	3,18
	-53,39
	-18,13
	119,66
	130,81
	0,31

	Tây Ban Nha
	1,04
	2,64
	104,71
	76,51
	215,41
	245,98
	0,26

	Hà Lan
	0,97
	2,43
	-6,46
	-6,35
	49,23
	102,91
	0,24

	Bỉ
	0,41
	1,49
	-53,72
	-25,09
	-26,65
	-7,63
	0,15

	Italy
	0,24
	0,76
	-55,74
	-46,68
	-57,12
	-52,77
	0,07

	Thụy Điển
	0,22
	0,57
	62,50
	43,46
	70,00
	103,89
	0,06

	UAE
	9,71
	13,97
	6,33
	5,34
	-17,72
	39,72
	1,36

	Kuwait
	11,10
	12,85
	92,62
	81,62
	267,52
	473,58
	1,26

	Ấn Độ
	3,89
	6,29
	-45,60
	-38,96
	-78,51
	-61,26
	0,61

	Qatar
	4,11
	5,77
	23,68
	35,58
	-3,45
	67,93
	0,56

	Nga
	3,81
	4,46
	43,13
	36,44
	20,36
	60,45
	0,44

	Anh
	0,69
	1,95
	75,38
	42,25
	30,13
	35,06
	0,19

	Brazil
	0,37
	1,32
	-37,88
	-11,54
	-69,90
	-56,44
	0,13

	Australia
	0,56
	1,08
	40,05
	31,80
	29,91
	79,68
	0,11

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,56
	1,02
	6,10
	-4,22
	20,56
	22,92
	0,10

	Canada
	0,50
	0,76
	-45,71
	-34,97
	-64,81
	-34,82
	0,07

	Nam Phi
	0,17
	0,21
	16,11
	15,29
	-50,14
	-28,35
	0,02


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 6 tháng năm 2021
	Thị trường
	6T/2021
	So 6T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 6T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	3.649,34
	6.035,49
	15,55
	53,99
	100,00

	Khối DNFDI
	1.773,92
	3.352,04
	64,03
	103,43
	55,54

	Trung Quốc
	701,61
	1.251,85
	83,93
	114,03
	20,74

	Hàn Quốc
	626,29
	1.088,45
	12,41
	49,59
	18,03

	Khu vực Asean
	622,99
	966,66
	12,18
	51,19
	16,02

	Thái Lan
	326,38
	485,74
	10,66
	53,23
	8,05

	Malaysia
	122,83
	199,50
	15,36
	47,53
	3,31

	Singapore
	106,34
	186,82
	4,29
	40,55
	3,10

	Indonesia
	50,74
	71,78
	5,48
	43,34
	1,19

	Philippines
	16,69
	22,82
	336,22
	447,88
	0,38

	Đài Loan (Trung Quốc)
	434,71
	856,02
	18,12
	68,19
	14,18

	Ả Rập Xê Út
	541,57
	666,20
	14,13
	56,42
	11,04

	Hoa Kỳ
	215,12
	336,58
	-38,23
	-11,58
	5,58

	Nhật Bản
	155,93
	334,36
	-1,90
	34,73
	5,54

	Khu vực EU
	37,96
	127,65
	27,91
	13,63
	2,12

	Đức
	10,86
	61,77
	-16,98
	-10,19
	1,02

	Pháp
	6,39
	16,64
	123,49
	95,90
	0,28

	Hà Lan
	6,96
	14,62
	57,80
	81,32
	0,24

	Tây Ban Nha
	4,40
	11,41
	68,80
	70,46
	0,19

	Bỉ
	5,06
	11,35
	65,03
	17,53
	0,19

	Italy
	3,44
	9,80
	9,08
	3,42
	0,16

	Thụy Điển
	0,86
	2,07
	68,97
	74,98
	0,03

	UAE
	84,97
	109,41
	14,68
	61,19
	1,81

	Ấn Độ
	49,26
	61,09
	-23,03
	-3,90
	1,01

	Kuwait
	44,93
	51,06
	4,80
	41,73
	0,85

	Qatar
	38,37
	45,02
	66,72
	122,10
	0,75

	Nga
	21,20
	23,66
	14,01
	35,45
	0,39

	Brazil
	4,41
	10,78
	-12,52
	-15,30
	0,18

	Canada
	8,17
	9,77
	39,19
	74,09
	0,16

	Anh
	2,34
	7,46
	-8,15
	6,95
	0,12

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	3,14
	6,81
	6,05
	12,25
	0,11

	Australia
	3,43
	6,16
	-40,05
	-13,00
	0,10

	Nam Phi
	4,36
	5,13
	-68,77
	-62,81
	0,09


Nguồn: Tổng cục Hải quan
Hiện, châu Á là khu vực sử dụng nguyên liệu nhựa lớn nhất thế giới nhưng nguồn cung tại chỗ chỉ đáp ứng hơn 70% nhu cầu. Nguồn cung còn lại phải lấy từ châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, từ quý 4/2020, nguồn cung tại thị trường châu Âu và Trung Đông gián đoạn do hoạt động logistics bị ngưng trệ. Các lệnh phong tỏa quốc gia hoặc do thắt chặt công tác kiểm soát dịch bệnh đã khiến việc giao thương của doanh nghiệp bị kéo dài, cùng với đó là tình trạng thiếu container rỗng trở nên nghiêm trọng đã đẩy chi phí vận chuyển nhiều loại hàng hóa trong đó có nhựa tăng cao.

Trước tình trạng giá nguyên liệu nhựa tăng cao, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đã phải tăng giá ống nhựa và phụ kiện PVC. Theo doanh nghiệp này, nguyên nhân là do giá thành nguyên liệu nhựa đã liên tục tăng mạnh từ quý 4/2020 đến nay.

Lý giải nguyên nhân của tình trạng giá nguyên liệu nhựa tăng cao, Chi hội Nhựa tái sinh (VPA) cho biết ngoài những nguyên nhân trên, một nguyên nhân nữa là do các nhà máy tại Mỹ và châu Á đang vào mùa bảo dưỡng, giảm sản lượng sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu cơ găm hàng để chờ tăng giá chính vì vậy việc mua nguyên liệu đầu vào hiện nay khá là khó khăn. Thậm chí, có doanh nghiệp đã đặt được hàng rồi nhưng cũng chưa chắc đã có container rỗng để vận chuyển hàng về.

Theo nhiều doanh nghiệp, tuy gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nhưng doanh nghiệp cũng khó có thể tìm kiếm được nguồn cung thay thế trong nước bởi số lượng nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước vẫn còn hạn chế.

Theo Hội Cao su và Nhựa TP Hồ Chí Minh, giá các mặt hàng cao su và hóa chất trong cao su đã tăng 60% và chưa có dấu hiệu dừng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉ mới dám tăng giá sản phẩm 5%-10%, nếu tình trạng này kéo dài, các doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng tiếp 20%.

Tuy nhiên, do hầu hết các đơn hàng quý 1 đã được kí từ trước và đã sản xuất xong nên cũng xác định là các đơn hàng quý 1 sẽ phải chấp nhận không có lãi do giá nguyên liệu tăng quá cao mà giá đơn hàng đã được thỏa thuận từ trước. Trong trường hợp phải tăng giá cũng rất khó để thuyết phục đối tác chấp nhận giá mới, bởi thông thường thời gian để khách hàng xem xét, chấp thuận cho việc tăng giá sẽ phải kéo dài từ 2-3 tháng. Vì thế trước mắt, doanh nghiệp cũng chỉ có cách tiết giảm các loại chi phí, tăng giá sản phẩm và thậm chí là giãn kế hoạch sản xuất trong lúc giá nguyên liệu nhựa đang cao như hiện nay.
III. Phương hướng phát triển ngành nhựa và nguyên liệu nhựa
3.1. Các yếu tố tác động đến sự phát triển của ngành nhựa và nguyên liệu nhựa
Yếu tố kinh tế: Đặc thu nổi bật của ngành Nhựa Việt Nam là phải nhập khẩu đến 85 – 90% nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Trong khi đó, giá nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu Nhựa luôn có sự biến động theo sự biến động của giá dầu trên thế giới, tạo sức ép lớn đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhựa Việt Nam, làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm Nhựa Việt Nam trên thị trường nội địa cũng như trên thị trường xuất khẩu, do giá nguyên liệu thường chiếm 75 – 80% giá thành của sản phẩm. Không chủ động được nguyên liệu đầu vào là một hạn chế lớn đối với ngành Nhựa Việt Nam. Do đó, tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu tỷ giá tăng lên thì chi phí đầu vào của doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo, trong khi giá bán sản phẩm lại không thể điều chỉnh tăng tương ứng. Các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể xoay xở kịp với sự tăng giảm thất thường của giá đầu vào, đồng thời cũng không thể điều chỉnh ngay lập tức giá bán sản phẩm khi chi phí đầu vào tăng lên vì mục tiêu duy trì chữ tín với khách hàng. Đây là một nhiệm vụ rất lớn mà Việt Nam cần phải giải quyết trong thời gian tới để có thể hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhựa xuất khẩu. Quá trình này kéo dài lâu và doanh nghiệp không có các biện pháp khắc phục như dự trữ trước nguyên liệu, sử dụng các nghiệp vụ quyền chọn của ngân hàng thì sẽ phải chịu những ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất cũng như lợi nhuận, làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Một nhân tố kinh tế nữa cũng có ảnh hưởng đến ngành nhựa là lãi suất. Để thực hiện sản xuất, ngoài vốn tự có và vốn huy động qua các hình thức phát hành chứng khoán, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhựa nói riêng đều phải sử dụng đến nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên việc vay vốn của ngân hàng không hoàn toàn dễ dàng cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, đến 95% doanh nghiệp nhựa Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc huy động vốn để mở rộng sản xuất hoặc nhập khẩu nguyên liệu để thực hiện các đơn hàng với những doanh nghiệp này không hề đơn giản. Mặt khác, khi nền kinh tế xảy ra lạm phát cao, Nhà nước buộc phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách tăng lãi suất cho vay thì các doanh nghiệp lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. Do đó, nhân tố lãi suất cũng có tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành Nhựa nói riêng.

Yếu tố xã hội: Nhựa ngày càng chứng tỏ được vai trò to lớn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các ngành kinh tế. Các sản phẩm làm bằng nhựa ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong tiêu dùng hàng ngày cũng như làm nguyên liệu cho các ngành khác. Cuộc sống càng phát triển, thu nhập càng cao thì yêu cầu của người tiêu dùng đối với chất lượng, mẫu mã của sản phẩm nhựa cũng tăng lên, kể cả các sản phẩm cao cấp. Không giống như mặt hàng dệt may, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam lại thích thị trường nội địa hơn thị trường xuất khẩu. Nguyên nhân là do giá bán sản phẩm nhựa trong nước thường cao, do đó bán sản phẩm trong nước có thể thu được lợi nhuận cao hơn xuất khẩu. Vì vậy, sản phẩm nhựa Việt Nam đã quen thuộc và được người dân cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tin dùng, như sản phẩm nhựa của công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Nhựa Bình Minh, bao bì Nhựa Tân Tiến v.v. Đây là một thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chiếm lĩnh và mở rộng thị phần tại thị trường nội địa.
Xu hướng của thế giới là sử dụng những sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, trong khi các sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam hiện nay như túi xốp đựng hàng siêu thị, túi đựng rác đã và đang đáp ứng được yêu cầu này … Mặt khác, sản phẩm Nhựa của Việt Nam cũng được các nước nhập khẩu đánh giá cao về chất lượng cũng như lợi ích vê thuế quan khi Việt Nam đã và đang gia nhập hầu hết các FTA có quy mô thị trường lớn trên thế giới. Do đó tiềm năng xuất khẩu của ngành Nhựa Việt Nam cũng rất thuận lợi, tăng khả năng mở rộng thị trường trên thế giới.

Yếu tố công nghệ: Nhân tố công nghệ có một tác động to lớn đến sự phát triển của ngành nhựa. Khoa học công nghệ phát triển đã giúp cho nhựa trở thành nguyên liệu thay thế cho các sản phẩm truyền thống như gỗ, kim loại v.v. Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại đang góp phần tạo ra những sản phẩm nhựa có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ cũng như sự an toàn trong sử dụng cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong những năm qua đã chú ý đến việc đầu tư đổi mới công nghệ. Vì thế các sản phẩm nhựa Việt Nam được đánh giá là có khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu do công nghệ đã đáp ứng được yêu cầu của thế giới.

Tuy nhiên, việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị đối với ngành Nhựa hiện nay vẫn đang là một trở ngại lớn do hầu hết các thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của ngành, như máy in, máy ghép, máy thổi v.v. đều phải nhập khẩu. Nếu ngành cơ khí của Việt Nam có thể phát huy tốt vai trò hỗ trợ thì ngành Nhựa sẽ có khả năng tiếp cận được với công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý, qua đó tăng hiệu quả hoạt động và doanh thu của ngành.

3.2. Triển vọng ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa

- Tăng trưởng ngành Nhựa được kỳ vọng sẽ duy trì trung bình ở mức 6,5% giai đoạn 2019 – 2023 do:
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+ Theo BMI, tăng trưởng thu nhập và chi tiêu hộ gia đình được dự báo ở mức trung bình khoảng 7,1% giai đoạn 2019 – 2022. Trong đó tăng trưởng chi tiêu cho hai mảng thực phẩm và đồ uống không cồn lần lượt ở mức 11,8% và 12,0%. Đây sẽ là động lực tăng trưởng chính cho mảng nhựa bao bì.
+ Giai đoạn 2019 – 2022, xây dựng nhà ở và xây dựng hạ tầng nước được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt 6,7% và 7,3% một năm sẽ tạo động lực tăng trưởng cho mảng nhựa xây dựng.
+ Xu hướng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam trong ngắn hạn cùng với đó là chính sách tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của chính phủ sẽ tạo cơ hội phát triển cho mảng nhựa kỹ thuật trong tương lai.
- Năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa trong nước được cải thiện giúp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hạ nguồn ngành nhựa. 
Năm 2018, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động với công suất thiết kế 370 nghìn tấn PP/năm giúp công suất thiết kế sản phẩm PP của Việt Năm tăng 246% và đáp ứng khoảng 50% nhu cầu PP trong nước. Trong năm 2018, cũng có hai dự án hóa dầu lớn được chính phủ phê duyệt và bước vào quá trình xây dựng đó là dự án hóa dầu Long Sơn và dự án hóa dầu HyoSung với sản phẩm chủ yếu vẫn là PP. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2020, sản lượng nguyên liệu nhựa được kỳ vọng sẽ đáp ứng được 41% nhu cầu nguyên liệu nhựa trong nước năm 2021
- Giá nguyên liệu nhựa duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn và ổn định hơn trong trung hạn
- Triển vọng từ các Hiệp định thương mại 
Châu Âu là thị trường quan trọng, chiếm đến 22% trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam. Các sản phẩm bao bì nhựa của của Việt Nam đã có lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU với các sản phẩm bao bì nhựa từ các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc do không bị đánh thuế chống bán phá giá từ 4 – 30% (EC Regulation 1425/2006). Sau khi EVFTA đi vào hiệu lực, thuế quan của hầu hết các sản phẩm nhựa xuất khẩu vào thị trường EU sẽ được gỡ bỏ. Đây sẽ là một lợi thế lớn để gia tăng sản lượng sản phẩm nhựa xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam với một thị trường quan trọng là EU. Hiện tại EVFTA đã hoàn tất ký kết vào tháng 6 năm 2019 và đang trong quá trình chờ Nghị viện Châu Âu phê duyệt. Dự kiến EVFTA sẽ có hiệu lực vào giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020.
3.3. Giải pháp phát triển ngành CNHT nhựa và nguyên liệu nhựa
Hạn chế lớn nhất của thực trạng ngành là số lượng nhu cầu nội địa ít nên chi phí sản xuất sản phẩm cao, dẫn đến giá cả kém cạnh tranh. Ngoài ra, các mẫu mã, tiêu chuẩn sản phẩm không đồng nhất; những ngành công nghiệp cơ bản về nguyên liệu, hóa chất, cơ khí còn thiếu và yếu.

Bên cạnh đó, các DN nhựa - cao su trong nước phần lớn chưa đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại đủ sức làm các đơn hàng số lượng lớn và chất lượng cao nên chất lượng sản phẩm còn bị hạn chế và giá thành sản phẩm thường khá cao. Theo Hội Nhựa, Cao su TP.HCM, có thời điểm một công ty nước ngoài tìm đến Hội nhờ giới thiệu DN trong nước cung ứng sản phẩm ron cao su với số lượng khoảng 10 triệu cái mỗi năm. Tuy nhiên, giá được các DN nhựa, cao su chào lại quá cao, gấp 10 lần và thậm chí có DN chào cao gấp 100 lần so với mức giá mà phía đối tác dự kiến sẽ mua.

Trước thực trạng đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, ít lựa chọn nhà cung cấp trong nước, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam.

Điển hình như Honda khi sang Việt Nam, kéo theo các nhà cung ứng lốp xe là Công ty Inoue, nhà cung ứng bình ắc quy là Công ty GS, nhà cung ứng thiết bị, phụ tùng cao su kỹ thuật là Công ty Nok. Tỷ lệ cung ứng của DN Việt Nam cho Honda chưa đầy 1% với các linh kiện, phụ tùng đơn giản như cao su gác chân, cao su giảm chấn, cao su đệm... còn phần lớn các linh kiện cao su cao cấp như dây đai truyền lực, phốt, ống cao su thủy lực... đều nhập khẩu hoặc do các DN FDI cung ứng. SYM cũng vậy, khi đến Việt Nam, họ kéo Kenda (nhà cung ứng lốp xe), Tuico (nhà cung ứng cao su kỹ thuật) từ Đài Loan sang.

Theo thống kê, doanh số thị trường toàn cầu đối với sản phẩm cao su kỹ thuật hàng năm lên đến hơn 100 tỷ USD. Riêng thị trường Mỹ, mỗi năm chi 8,8 tỷ USD để mua miếng đệm cao su Gasket và Seal cao su. Trước nhu cầu lớn này, nhiều tập đoàn cao su lớn trên thế giới đã chi rất mạnh tay vào lĩnh vực này.

Điển hình là Công ty Continental, đơn vị chuyên sản xuất săm lốp, nhưng lại có các mảng về CNHT làm ống, phụ tùng cung cấp cho các tập đoàn ô tô trên thế giới. Doanh thu của lĩnh vực này mỗi năm mang về cho Continental khoảng 3.887 triệu euro. Hay Tập đoàn Hutchison (Pháp), chuyên sản suất, cung ứng linh kiện cho các hãng điện tử, cũng có doanh thu khoảng 2.281 triệu euro/năm.

Trong khi đó, so với các nước trên thế giới, năng lực cung ứng của doanh nghiệp hỗ trợ ngành nhựa – cao su của Việt Nam còn rất hạn chế. Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất (Ruthimex) thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, đơn vị được xem là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành cao su Việt Nam, cũng chỉ có doanh thu mỗi năm khoảng 30 triệu USD, tức bằng khoảng 1/200 Công ty Continental và bằng 1/100 của Hutchison.

Điều này cho thấy ngành CNHT của Việt Nam còn quá nhỏ. Theo đó, để các DN Việt có được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng linh kiện cao su kỹ thuật cho các tập đoàn điện tử, ô tô lớn trên thế giới hẳn còn là thử thách lớn.

Những khó khăn của ngành CNHT ngành nhựa – cao su:
Sự manh mún trong phát triển ngành chưa tạo ra một chuỗi cung ứng khiến cho doanh nghiệp nào cũng phải đầu tư từ A đến Z, nhưng lại không sử dụng hết công suất của máy móc, làm tăng chi phí đầu tư và lãng phí hiệu suất.

Thực tế phát triển nhiều năm qua, các DN nhựa - cao su với hình thức tổ hợp gia đình, sản xuất nhỏ lẻ. Hạn chế lớn nhất đối với các DN vừa và nhỏ trong ngành nhựa là thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng, khó đổi mới công nghệ nên chưa thể đi sâu nghiên cứu, sản xuất các chi tiết sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh hạn chế, trong khi giá thành cao khó cạnh tranh.

Ngoài ra, các DN vẫn chưa thể đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật (chủ yếu phục vụ trong ngành giao thông như khe co giãn cầu đường, gối cầu đường, đệm cao su cầu cảng…) mang lại giá trị gia tăng cao hơn, vì khó khăn lớn nhất hiện nay của DN là không có cơ quan nào kiểm định và chứng nhận chất lượng để có thể tham gia đấu thầu các dự án lớn. Vì thế, cần sớm có cơ chế hỗ trợ về thiết bị kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện cho việc sản xuất các sản phẩm CNHT ngành cao su - nhựa có cơ hội phát triển.

Mặc dù doanh thu ngành đạt cả chục tỷ USD mỗi năm, nhưng do phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi đó, chính sách không tạo được lực hút đầu tư, đang khiến ngành CNHT nói chung cũng như ngành nhựa - cao su nói riêng rơi vào cảnh tụt hậu.

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp CNHT trong lĩnh vực nhựa-cao su

Với xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặt ra yêu cầu đối với ngành nhựa và cao su phải đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam cam kết thực hiện. Xu hướng phát triển ngành nhựa – cao su có nhiều thay đổi và tính cạnh tranh ngày càng cao trong việc sản xuất các sản phẩm nói chung và sản phẩm CNHT nói riêng. Trong đó, việc nâng cao khả năng đáp ứng và cung ứng sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp công nghệ cao là mục tiêu cần hướng đến bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhựa cao su truyền thống.

Tuy nhiên, hiện hệ thống doanh nghiệp trong ngành nhựa và cao su đa phần có quy mô nhỏ và vừa, hình thành tự phát, phần lớn chưa xác định rõ chiến lược dài hạn gắn với bối cảnh quốc tế hội nhập của Việt Nam. Các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu chú trọng vào các thị trường truyền thống không đòi hỏi cao về tiêu chuẩn chất lượng, chưa quan tâm đăng ký theo hệ thống chất lượng chuẩn của thế giới, nên gặp khó khăn trong quá trình liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và thế giới. Mặt bằng chung về công nghệ, nhân lực, thị trường và tầm nhìn của doanh nghiệp thành phố thấp hơn so với các doanh nghiệp FDI, dẫn đến khó cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa.

Hiện nay doanh nghiệp FDI về CNHT hiện diện tại Việt Nam ngày càng nhiều và có quy mô rất lớn nhưng các doanh nghiệp trong nước hầu như vẫn chưa có động thái gì. Trong khi đó, ngành nhựa – cao su có thị trường rất rộng lớn và đa dạng, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về giá và chất lượng, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể được chọn làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp lớn của thể giới.

Để làm được điều đó, sự hỗ trợ về vốn đối với doanh nghiệp nên tập trung vào khâu mua thiết bị. Thực tế tầm nhìn của doanh nghiệp trong nước không kém, nhưng nội lực kém. Ngoài ra, sự manh mún trong phát triển ngành chưa tạo ra một chuỗi cung ứng khiến cho doanh nghiệp nào cũng phải đầu tư từ A đến Z, nhưng lại không sử dụng hết công suất của máy móc, làm tăng chi phí đầu tư và lãng phí hiệu suất.

Để thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển CNHT cần triển khai thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, kiện toàn công tác quản lý nhà nước về CNHT. Bởi một trong những nguyên nhân quan trọng gây cản trở sự phát triển là do sự chồng chéo, phối hợp thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả giữa các ngành, các cấp.

Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng phục vụ sản xuất để thu hút đầu tư. Qua khảo sát yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT chỉ cần thuê nhà xưởng diện tích nhỏ (200 - 300 m2), trong khi thực tế các nhà đầu tư hạ tầng tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thường chỉ cho thuê đất với diện tích vài nghìn mét vuông trở lên. Để đáp ứng nhu cầu này, cần có chính sách khuyến khích, mời gọi các công ty đầu tư hạ tầng xây dựng sẵn các nhà xưởng cao tầng có quy mô phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT.

Ngoài ra, để chuẩn bị đón nhận làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, rà soát việc sử dụng đất nông nghiệp tại các quận - huyện, có hiệu quả kinh tế thấp để đề xuất chuyển thành đất phục vụ sản xuất nhằm tạo quỹ đất đủ lớn để thu hút, chọn lọc các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có dự án phù hợp với định hướng phát triển.

Thứ ba, xác định sản phẩm CNHT tiêu biểu, cần thay đổi nhận thức, tư duy từ “phát triển theo chiều rộng” dàn trải như trước đây sang “phát triển theo chiều sâu”, chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ vào các lĩnh vực, nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm bổ sung kiến thức cho đội ngũ quản lý, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Cần tiến hành rà soát chọn các viện/trường có năng lực, quy mô phù hợp để tổ chức gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn sử dụng lao động của doanh nghiệp; vận dụng, khai thác có hiệu sự trợ giúp của các tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật của nước ngoài; thực hiện thí điểm, mời gọi các chuyên gia trong và ngoài nước để làm tư vấn xây dựng cơ chế, chính sách , tư vấn đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích thu hút lực lượng lao động từ các du học sinh, các đối tượng hợp tác lao động ở nước ngoài trở về nước để làm việc …

Thứ năm, cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; đồng thời, giao một đầu mối là Trung tâm phát triển CNHT tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình.

Thứ sáu, xây dựng cơ sở dữ liệu CNHT nhằm giúp các doanh nghiệp có thông tin về nhau, thông tin về nguồn cung và nhu cầu sản phẩm CNHT, từ đó sẽ là cơ sở để kết nối các doanh nghiệp CNHT với nhau và với các doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

3.4. Một số đề xuất, kiến nghị

- Phát triển ngành Nhựa theo hướng hiện đại, tăng cường tự động hoá, từng bước loại bỏ công nghệ, thiết bị cũ, thay thế bằng thiết bị tiên tiến, hiện đại của thế giới, sử dụng công nghệ vật liệu mới đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, vệ sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Việt Nam và quốc tế.
Tập trung phát triển sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao với công suất lớn, có hàm lượng chất xám cao và giá trị gia tăng vượt trội như:

- Đầu tư sản xuất nguyên liệu hoá chất ngành nhựa.
- Bao bì cao cấp, ống nhựa chuyên dùng cỡ lớn.
- Cc chi tiết, phụ tùng nhựa nội địa hoá sản phẩm ôtô, xe máy, đồ điện lạnh ...
Khẩn trương xây dựng các cơ sở sản xuất nguyên liệu cho ngành nhựa. Phối hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp khai thác chế biến dầu khí, công nghiệp hoá chất ... để xây dựng các cơ sở sản xuất nguyên liệu. Giải quyết nguồn nguyên liệu có tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển ngành nhựa.

- Đầu tư phát triển ngành nhựa cần đi thẳng vào công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, bảo đảm môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống...
· Cơ sở nguồn nguyên liệu:
· Mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm ngành nhựa:
· Quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu nhựa:
· Định hướng phát triển ngành cơ khí chế tạo thiết bị và khuôn mẫu:
Mục tiêu quan trọng của ngành nhựa Việt Nam trong thời gian tới là đầu tư để cung cấp một phần nguyên liệu trong nước và cần có sự kết hợp chặt chẽ với Chiến lược phát triển hóa dầu và Chiến lược phát triển ngành hóa chất Việt Nam.

Trong tương lai khi các dự án hoá dầu của nước ta đi vào hoạt động, áp lực về nguyên liệu cho ngành nhựa sẽ được giảm bớt. Vì thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp nhựa phải đối đầu là nguồn nguyên liệu phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu và sự biến động về giá nguyên liệu. Hiện nay mỗi năm ngành nhựa cần trung bình từ 1,5 – 2 triệu tấn các loại nguyên liệu đầu vào như PE, PP, PS v.v. chưa kể hàng trăm loại hoá chất phụ trợ khác nhau; trong khi đó ở nội địa mới chỉ đáp ứng được khoảng 450.000 tấn nguyên liệu (trong đó PVC chiếm 300.000 tấn).

Một giải pháp khác đối với nguồn cung nguyên vật liệu là sử dụng nhựa tái chế, nhưng chưa được áp dụng rộng rãi và chỉ được hạn chế ở những mặt hàng nhất định
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